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Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Tuấn Tài


Tuy khởi động chậm so với nhiều nước trên thế giới vì nhiều lý do khác nhau, nhưng ngành Công tác Xã hội được chính thức đào tạo cũng đã được sáu năm nay, và một điều quan trọng là song song với hơn ba mươi trường đại học và cao đẳng đã được phép đào tạo ngành (nhưng chưa phải nghề?) công tác xã hội, thu hút trên 3000 sinh viên mỗi khoá (kể cả hệ phi chính quy)
, Chính phủ giao cho Bộ Lao động Thương  binh và Xã hội phối hợp với một số bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế hữu quan đang xây dựng mã nghề công tác xã hội trong hai năm qua. Động thái này là điều mừng đáng được ghi nhận, nhưng nỗi lo mới là đáng kể. Trước hết, so với nhu cầu thực tế và sự phát triển xã hội trong tương lai, con số được đào tạo này còn là quá thấp: chuẩn lí tưởng là phải có 1 cán sự xã hội (từ bán chuyên nghiệp trở lên) trên 2000 dân trong những năm tới là rất khó đáp ứng
. Thứ đến, công tác đào tạo trong 6 năm qua bộc lộ không ít nhược điểm.
1. Lực lượng giảng viên CTXH quá mỏng và yếu.
1.1. Số lượng giáo viên CTXH cơ hữu có thâm niên và bằng cấp ở trong ngành đại học quá ít, tập trung ở một vài trường có đào tạo chuyên môn trước đây như ĐH Mở, ĐH LĐXH, không đủ để mở cao học và cả “chi viện” cho các trường còn thiếu giáo viên, trừ trường hợp may mắn của những trường mở đầu như ĐH Đà Lạt.
1.2. Lực lượng giáo viên khả dĩ, vốn những chuyên gia được đào tạo chính quy và có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn hiện đang công tác trong các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến điạ phương và trong các tổ chức phi chính phủ (NGOs), đang nhạt dần với các cơ sở đào tạo, vì quá bận bịu với công việc cơ quan, trường mời lại quá đông, chưa kể các “khoản thù lao lại kém hấp dẫn”.
1.3. Vì vậy, các cơ sở đào tạo CTXH hiện nay buộc phải buộc phải thu nhận giảng viên từ ba nguồn chính như sau:

· cử nhân CTXH tốt nghiệp ba khoá vừa qua (khoảng 30 người), còn quá trẻ , nhưng đang quá tải vì buộc phải dạy nhiều môn, không còn và kịp thời gian để tu nghiệp và học cao hơn,  thậm chí để chuẩn bị bài giảng.

· giảng viên từ các ngành kế cận, như tâm lý học, xã hội học..., tuy rất giỏi về chuyên môn, nhưng mang đến cho sinh viên CTXH không ít cái nhìn sai lệch về nghề nghiệp mới mẻ này.

· Ngoài ra, để đối phó với tình trạng khan hiếm giáo viên, nhiều trường huy động giảng viên các ngành KHXH khác để giảng dạy. Hệ quả là: “giáo viên chỉ cần đọc giáo trình trước sinh viên”. 

1.4. Công việc bồi dưỡng, đào tạo giảng viên trong điều kiện hiện nay càng khó khăn hơn, vì cao học trong nước chưa hội đủ điều kiện (trừ trường hợp Trường ĐH KHXHNV – ĐHQG Hà Nội đang chật vật thực hiện), ở nước ngoài đang bị rào cản ngôn ngữ (nhất là các trường nhỏ), các lớp ngắn hạn manh mún, chưa thành hệ thống, phụ thuộc vào sáng kiến của từng trường và các tổ chức giúp đỡ, chưa được nhiều…

1.5. Đa số giảng viên, tuy có thể là người từng trải và thông thái, nhưng lại thiếu “kinh nghiệm nghề” CTXH, nên thường thiên về thuyết giảng, nặng về lý thuyết, mà xem nhẹ việc rèn luyện các kỹ năng thực hành và các hành vi đạo đức cho sinh viên, một công việc tối cần thiết trong đào tạo “bác sĩ xã hội”.
2. Chương trình đào tạo chưa thật hoàn thiện
2.1. Tuy Hội đồng KH ngành đã thống nhất chương trình tối thiểu chung, nhưng các trường chưa được hướng dẫn những quy định mang tính lượng hoá kiều như: sau mỗi môn học sinh viên cần nắm bao nhiêu khái niệm, phương pháp, kỹ năng, thậm chí phải đọc bao nhiêu cuốn sách…Nhiều môn học phụ trợ, nếu như chúng ta biếtt điều hành, cũng co thể đặt lại yêu câu nội dung cho phù hợp mục tiêu đào tạo của nghề. Điều này có liên quan mật thiết đến việc xây dựng chuẩn mã nghề mà chúng ta (chính xác hơn là Bộ LĐ TBXH) đang tiến hành. Nói cách khác, chúng ta chưa có sự đồng thuận và nhất trí cao giữ nhà tuyển dụng với nhà đào tạo về tiêu chuẩn đầu ra của mình…
2.2. Trước hết, với các ngành đào tạo nghề như CTXH, Y, Luật…, chúng ta phải thống nhất quan niệm sau: muốn hành nghề thì phải trải qua thực hành trong quá trình học tập và và phải chịu sự giám sát chuyên môn một thời gian. Các giáo trình thực hành CTXH hiện nay còn là cả một vấn đề: các trường xây dựng và thực hiện khá tuỳ tiện. Làm bài tập trên lớp có được coi là thực hành không? Thực hành, thực tập, tham quan trên thực tế vẫn lẫn lộn?  Thời lượng cho thực hành theo chúng tôi là còn ít. Thiếu kiểm huấn viên chuyên nghiệp, một giáo viên hướng dẫn quá đông sinh viên trong một lần thực hành (trên 10 sinh viên) v,v…Chính vì vậy, sinh viên chúng ta thuộc bài giỏi, nhưng lại thiếu khá nhiều kỹ năng trong cuộc sống cũng như trong công việc chuyên môn mà họ phải đối mặt.
2.3. Ngoài việc, thuyết giảng như đã nói trên,  nội dung các môn học CTXH vốn được “phiên dịch nhanh” từ các tài liệu tiếng Châu Âu, nên còn “Tây quá”, mang tính “dĩ Âu vi trung”(eurocentric, européosentrisme). Chúng ta quá say sưa với hệ thống an sinh xã hội hoành tráng của Phương Tây, mà quên nhắc một hệ thống phi chính quy khác ở Việt Nam, mà không một người Việt Nam không tiếp cận, như họ hàng, làng xóm, chùa người Khơ Me… Chúng ta ca ngợi an dưỡng đường, trại tế bần, cô nhi viện kiểu Phương Tây, nhưng lại xem nhẹ văn hoá của cộng đồng truyền thống các dân tộc Việt Nam, với những luật tục và phong tục đầy chất nhân văn, ràng buộc việc chăm sóc người già, cô đơn, bệnh tật…cho gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, việc nội hoá (Việt Nam hoá, bản đia hoá) kiến thức nước ngoài không phải là một sớm một chiều.

2.4. Hệ thống thư viện và tài liệu tham khảo nghèo nàn, nếu có, cũng rất khó cho sinh viên tiếp cận, vì rào cản ngoại ngữ và bối cảnh và tình huống văn hoá xa lạ.

3. Phẩm cách người làm CTXH chưa được chú ý rèn luyện

3.1 . Việc thí sinh theo học ngành CTXH hiện nay, trước hết do nhu cầu bằng cấp là chính, một xu thế “thời thượng” của giáo dục Việt Nam hiện nay (đa số sinh viên CTXH được hỏi đều trả lời: ngành mới đầu vào dễ cạnh tranh, chắc dễ xin việc và với quan niệm có bằng đại học là dễ xin việc…). Để tạo ra một sinh viên CTXH (một tác nhân phát triển XH) có tinh thần dấn thân thì không thể thông qua một môn học, mà cả một quá trình đào tạo lâu dài. Vì vậy, các chỉ số để đánh giá trình độ chuyên môn trong các môn học cho sinh viên nói riêng, và cán sự CTXH nói chung là phải chú ý đến ba khía cạnh: kiến thức, khả năng thích nghi và tình cảm – thái độ với công việc. Đây là điều dễ bị sao nhãng trong nhiều cơ sở đào tạo.
3.2 .  Một thiếu sót khác là việc giảng dạy, học tập và áp dụng Quy điều đạo đức CTXH (Code of Ethics)
 chưa là bắt buộc, chí ít đưa vào một trong một số môn học như: Nhập môn CTXH, CTXH với cá nhân, nhóm, cộng đồng và các môn học thực hành. Nên chăng, đã đến lúc chúng ta phải thành lập một Hội đồng đạo đức CTXH để xét tuyển các đề tài, công trình NCKH trước khi hội đồng chuyên môn xem xét, như một số nước Phương Tây vẫn làm?
3.3  Hơn thế nữa, tinh thần đạo đức nghề nghiệp CTXH và đặc thù nghề nghiệp này vẫn chưa trang bị cẩn thận cho giảng viên thuộc các khoa, bộ môn CTXH và những người liên quan, gây ra không ít ngộ nhận đáng buồn. Rất nhiều vị lãnh đạo của nhiều trường đai học, thậm chí có được giao nhiệm vụ mở và phụ trách ngành CTXH tại trường đó, trong nhiều cuộc họp hay gặp mặt trao đổi chuyên môn mới lờ mờ “hình dung” ra: nên việc phân công giảng dạy, nhất là các cắt xén các môn thực hành về thời lượng, cũng như kinh phí vì một lý do “tiết kiệm” rất hình thức.
4. Vị thế của ngành và nghề CTXH chưa được “củng cố”
4.1. Ở Việt Nam hiện nay, Công tác xã hội chuyên nghiệp bị lẫn lộn với hoạt động xã hội, nên bị xem thường vì ai cũng làm được (làm từ thiện, cán bộ đoàn thể, phong trào…), không phải là một nghề có từ lâu trong truyền thống: không người Việt Nam nào “có vấn đề” lại trả tiền cho nhà CTXH xin chữa trị, vì không dại gì vạch áo cho người xem lưng, vì không phải là thói quen
, mặc dù khi cần người ta vẫn phải tìm đến thầy bói toán, không có chứng chỉ bằng cấp nhưng được xã hội ngầm công nhận. 
4.2. Hệ thống an sinh xã hội và khung pháp lý về an sinh xã hội còn nhiều bất cập trong xu thế hội nhập của nước ta hiện nay: thất nghiệp. nghèo đói, công bằng xã hôi, môi trường suy thoái…, đang nẩy sinh ra những vấn đề mới, và bảo đảm an sinh xã hội trở thành một trong bốn mục (hay một trong tám giải pháp) của Chính phủ Việt Nam vừa ban hành (x. Nguyễn Tấn Dũng (2009), Phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy thoái kinh tế, duy tri tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội). Sự hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội sẽ đòi hỏi sự phát triển đội ngũ người làm CTXH.
4.3. Mạng lưới CTXH cũng chính vì vậy chưa thật sự phát triển: các cơ sở CTXH công mang tính chất bao cấp, thiên lệch cho một số ít nhóm đối tượng, bán chuyên nghiệp và nghiệp dư, chưa cung cấp các dịch vụ CTXH như mong muốn; các cơ sở CTXH tư không nhiều, chế trong khuôn khổ luật định nên chưa phát huy tác dụng nhiều; hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội theo kiểu “nửa nhà nước”, nên sự đòi hỏi các nhân viên CTXH thực thụ không nhiều. 
5. Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng việc cần làm trước mắt là:
5.1. Xây dựng một mạng liên kết các cơ sở đào tạo CTXH thành một Hiệp hội, như ở Bắc Mỹ vào những năm 1920, tiền thân của Hội đồng đào tạo CTXH sau này, với nhiệm vụ:

· Chia sẻ các nguồn lực trong công tác đào tạo bồi dưỡng giảng viên cũng như sinh viên, 
· Nghiên cứu và hỗ trợ cho việc xây dựng chương trình đào tạo CTXH đạt chuẩn mực hơn.
· Biên soạn và biên dịch các giáo trình và tài liệu tham khảo cho sinh viên
· Vận động một chính sách bao cấp ưu tiên cho đào tạo CTXH
5.2. Phối hợp với cơ quan, ban, ngành, tổ chức trong và ngoài nước để:
· Tuyên truyền - quảng bá cho nghề CTXH 
· Xây dựng Quy điều đạo đức CTXH cho Việt Nam 

· Xây dựng mã nghề CTXH chuẩn thống nhất 

· Nghiên cứu và tham gia hoạch định hay đánh giá chính sách an sinh xã hội

· Tiến tới thành lập Hiệp hội Công tác xã hội Việt Nam và gia nhập Hiệp hội Quốc tế
· Liên kết với NGOs, hệ thống CTXH trong và ngoài nước trong công tác đào tạo và nhất là thực hành CTXH

5.3.  Vận động cho xuất bản một tạp chí , hay trang WEB chuyên ngành 
� Trưởng Bộ môn Phát triển Cộng đồng, Khoa Xã hội học và Công tác Xã hội, Đại học Đà Lạt


� Con số nay là chúng tôi ước tính khi hỏi thăm một số trường


� Cu thể xin xem: Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho phát triển CTXH ở Việt Nam, H, UNICEF, 10/2005


� Một chuyên gia CTXH Hongkong  nói với chúng tôi rằng , với Trung Quốc muốn dạy nghề  này nhuần nghuyền phải mất 40 năm 


� Tuy ở VN chưa có Quy điều đạo đức, nhưng chúng ta có thể tham khảo chúng từ một sô hiệp hội CTXH trên thê giới trong tinh thần chung  của sự hội nhập


� Chính vì thế mà CTXH với cá nhân ở Hàn Quốc không ăn khách, trong khi đó ở Philippines hay Thái Lan người ta thiên về CTXH với Cộng đồng hay đ theo hướng Phát triển cộng đồng
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